
PHỤ LỤC  SỐ 02 

BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

 (Kèm theo Đề án “Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng,  

giai đoạn 2024-2030”) 

STT Cơ quan, địa phương 

Số Tuyên 

truyền viên 

pháp luật 

cấp xã 

Số Báo 

cáo viên 

pháp luật 

cấp huyện 

Số Báo 

cáo viên 

pháp luật 

cấp tỉnh 

Ghi 

chú 

I. Cấp tỉnh     182   

1  Ban tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang     2   

2  Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang     1   

3  Ban Dân Vận Tỉnh ủy Bắc Giang     1   

4  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang     1   

5  Ủy Ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang     2   

6  Tỉnh đoàn Bắc Giang     1   

7  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang     17   

8  Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang     2   

9  Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang     1   

10  Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang     1   

11  Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang     1   

12  Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang     2   

13  Sở Công thương tỉnh Bắc Giang     2   

14  Sở Khoa học công nghệ tỉnh Bắc Giang     2   

15  Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang     2   

16  Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Bắc Giang     3   

17  Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang     18   

18  Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang     2   

19  Sở Y tế tỉnh Bắc Giang     17   

20  Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang     2   
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21  Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang     1   

22  Sở Nông nghiêp tỉnh Bắc Giang     8   

23  Thanh tra tỉnh Bắc Giang     2   

24  Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang     20   

25  Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang     8   

26  Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang     1   

27  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang     2   

28  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang     1   

29  Công an tỉnh Bắc Giang     35   

30  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang     5   

31  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang     2   

32  Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Giang     1   

33  Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Giang     1   

34  Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang     4   

35  Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang     3   

36  Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang   1  

37  Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang   1  

38  Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang   1  

39  
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc 

Giang 
  1  

40  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang   2  

41  Viện Kiểm sát quân sự khu vực 11   1  

42  Toà án quân sự khu vực quân khu 1   1  

II. Cấp huyện   257     

1  Thành Phố Bắc Giang   31     

2  Huyện Hiệp Hòa   21     
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3  Huyện Lạng Giang   25     

4  Huyện Lục Nam   16     

5  Huyện Lục Ngạn   19     

6  Huyện Sơn Động   29     

7  Huyện Tân Yên   23     

8  Huyện Việt Yên   28     

9  Huyện Yên Dũng   34     

10  Huyện Yên Thế   31     

III. Cấp xã 2.524       

1  Thành Phố Bắc Giang 377       

2  Huyện Hiệp Hòa 223       

3  Huyện Lạng Giang 211       

4  Huyện Lục Nam 396       

5  Huyện Lục Ngạn 266       

6  Huyện Sơn Động 146       

7  Huyện Tân Yên 290       

8  Huyện Việt Yên 235       

9  Huyện Yên Dũng 104       

10  Huyện Yên Thế 276       

 Tổng số: 

  

 2.963 
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